PHÒNG GD&ĐT LẠC THỦY                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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TRƯỜNG TH &THCS LẠC LONG
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     
Số: 13/KH-TH&THCS LL                        Lạc Long, ngày 02 tháng 10  năm 2018 .
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

Năm học  2018 - 2019
I. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

         Căn cứ Quyết định số 01/2003/QĐ - BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng BGD&ĐT về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông

 
 Căn cứ vào công văn 11185/ GD trường học ngày 17/ 12/ 2004 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn trường phổ thông. 

Căn cứ Công văn số 1695/SGD&ĐT-VP ngày 20/8/2018 của Sở GD&ĐT Hòa Bình về việc hướng dẫn thực hiện công tác thư viện trường học năm học 2018-2019;

Căn cứ văn bản số 502/GD&ĐT-TrH  ngày 11 tháng 10 năm 2018 của PGD&ĐT Lạc Thủy. Về việc "Hướng dẫn thực hiện công tác thư viện trường học năm học 2018-2019”.

Căn cứ vào tình hình đội ngũ cỏn bộ, giáo viên, nhân viên học sinh của nhà tr​​ường và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;          

        Trường TH&THCS Lạc Long xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thư viện trường học năm học 2018-2019 như sau:

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG.


1. Đặc điểm nhà trường. 

a. Số lượng học sinh: 
	  Khối lớp
	Số

lớp
	Số học sinh
	Nữ
	Dân tộc
	Nữ DT
	Ghi chú

	Tiểu học
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	36
	18
	17
	10
	2 ( KT)

	2
	1
	25
	13
	10
	6
	

	3
	1
	22
	12
	8
	6
	

	4
	1
	19
	13
	11
	7
	1( KT)

	5
	1
	21
	10
	14
	7
	

	Tổng TH
	6
	123
	66
	60
	36
	 3 ( KT)

	THCS
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	28
	14
	15
	6
	

	7
	1
	16
	11
	7
	5
	1 ( KT)

	8
	1
	19
	9
	8
	4
	

	9
	1
	10
	3
	2
	0
	

	Tổng THCS
	4
	73
	37
	32
	15
	1 (KT)

	Toàn trường
	10
	196
	103
	92
	51
	4 (KT)


b. Về đội ngũ cán bộ giáo viên:

	 TT
	Chia ra
	SL
	Nữ
	Dân

tộc
	Nữ DT
	Đảng viên
	Biên chế
	Hợp đồng
	Trình độ ĐT

	
	
	
	
	
	
	
	
	HĐ 68
	HĐ 121
	Ngắn hạn
	ĐH
	CĐ
	T.cấp
	Chưa ĐT

	1
	Quản lý
	2
	1
	
	
	2
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	2
	Giáo viên
	22
	19
	6
	5
	15
	22
	
	
	
	7
	15
	
	

	3
	Nhân viên
	9
	8
	1
	1
	5
	3
	4
	
	2
	3
	4
	1
	1

	CỘNG
	33
	28
	7
	6
	22
	27
	4
	
	2
	12
	19
	1
	1


2. Cơ sở vật chât thư viện.

a. Số lượng
	Khối lớp
	Số lớp
	Số lượng học sinh
	Số lượng SGK
	Số lượng SNV
	Số lượng STK
	Số lượng Truyện TN
	Số lượng báo, tạp chí
	

	Khối 1
	2
	36
	130
	75
	

	Khối 2
	1
	25
	90
	30
	

	Khối 3
	1
	22
	104
	44
	

	Khối 4
	1
	19
	165
	78
	

	Khối 5
	1
	21
	174
	63
	

	Khối 6
	1
	28
	312
	30
	

	Khối 7
	1
	16
	322
	27
	

	Khối 8
	1
	19
	104
	30
	

	Khối 9
	1
	10
	210
	35
	

	Tổng:
	
	196
	1.740
	434
	516
	1.408
	652
	


b. Chất lượng

    + Có phòng thư viện riêng rộng  60 m2 để làm kho sách. 
     + Có phòng đọc của GVgồm 30 chỗ ngồi và phòng đọc của HS gồm 35 chỗ ngồi. 
+ Có 7 giá để sách, 1 tủ sách pháp luật - đạo đức.

+ 1 nội quy phòng đọc, 1 nội quy thư viện.

+  8 bảng biểu, 2 khẩu hiệu. Có 01 tủ mục lục, có 1 thư viện cầu thang, các giá sách của thư viện xanh, 9 thư viện góc lớp và một số điều kiện vật chất khác để hoạt động.
+ Có các loại sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, báo, tạp chí, truyện thiếu nhi phục vụ cho học tập và giải trí của giáo viên và học sinh trong trường.

III. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN.

1. Thuận lợi.

· Hàng năm, thư viện nhà trường thường xuyên được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Lạc Thủy.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu nhà trường và sự ủng hộ, giúp đỡ của cán bộ giáo viên trong toàn trường.

 - Có phòng thư viện và phòng đọc.
- Có thư viện thân thiện, thư viện góc lớp.

- Có máy tính kết nối Internet. 
- Có giá đựng sách, có tủ trưng bày sách, có tủ mục lục.

- Có đấy đủ các khẩu hiệu,


- Có đầy đủ các sách nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ.


- Đảm bảo 100% HS có SGK để học tập, GV có đủ sách để giảng dạy.

- Thư viện đă được công nhận  là thư viện chuẩn năm học 2013 - 2014.

- Ngoài sách cung cấp của phòng giáo dục, nhà trường còn phát động phong trào quyên góp sách, mua tài liệu nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu học tập của GV & HS góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.


· Có đủ các loại sách giáo khoa, sách giỏo viên, sách giáo dục phỏp luật, sách nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cần thiết, các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên theo chu kì đáp ứng nhu cầu của giáo viên và học sinh .

· Đội ngũ tập thể giáo viên, nhân viên của nhà trường luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nhân ái, cộng đồng trách nhiệm. Nhiều đồng chí năng động sáng tạo trong công tác. Nhiều đồng chí cán bộ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và vượt chuẩn.

     -   Cán bộ thư viện có trình độ chuyên môn, nhiệt tình trong cụng việc.

2. Khó khăn.

- Các loại tạp chí giáo dục của nghành còn khiêm tốn
     - Nhiều học sinh là con em nông thôn nên việc mua sách tham khảo còn ít. 

     - Một số em còn chưa  thực sự chăm học, chưa có thói quen đọc sách và hiểu được tầm quan trọng của việc đọc sách. 

   - Quỹ sách của nhà trường còn hạn hẹp.

    IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC.
   - Xuất phát từ nhiệm vụ của thư viện trường học là phục vụ cho giảng dạy và học tập, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục. Hoạt động của thư viện đó gắn với nội dung đào tạo theo mục tiêu của các cấp học, đồng thời gắn với nội dung học tập của cấp học, bậc học.

   - Thư viện nhà trường  đạt thư viện chuẩn năm học 2013 - 2014

   - 100% giáo viên đủ sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo để giảng dạy, nghiên cứu. 

   - 100% học sinh toàn trường có đủ sách giáo khoa để học tập.

   - Thư viện bổ sung kịp thời các loại sách mới bằng nguồn quỹ của thư viện và của cấp trên nên cơ bản đó đáp ứng được yêu cầu của nhà trường.

   - Tổ chức tốt việc trưng bày và giới thiệu sách theo chủ đề hàng tháng và các ngày lễ lớn trong năm học. 

   - Hệ thống hồ sơ, sổ sách đúng nghiệp vụ thư viện. 

V. YÊU CẦU NỘI DUNG,  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2018 -2019.

Đối với nhà trường thư viện không chỉ là cơ sở vật chất trọng yếu đảm bảo số lượng  sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo, mà cũn là trung tõm văn hóa của nhà trường. Thư viện góp phần xây dựng chất lượng giảng dạy của giáo viên, mở rộng kiến thức xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu, biết sử dụng sách báo thư viện. Hướng dẫn các em biết nghiên cứu sách báo, thảo luận chuyên đề, ghi chép tư liệu, sử dụng hệ thống thư mục để tra tỡm và lựa chọn tài liệu, biết sử dụng, bảo quản và giữ gìn sách báo.

A. Các yêu cầu cơ bản.

 1. Các loại sổ sách của thư viện:

Hoàn thiện việc cập nhật dữ liệu phần mềm quản lý thư viện

             1.Sổ kế hoạch.

             2. Sổ đăng kí tổng quát.

             3. Sổ đăng kí sách giáo khoa: 03 (01 Vnen, 02 sgk)
             4.Sổ đăng kí cá biệt: 02 ( Sách nghiệp vụ).

             5. Sổ đăng kí cá biệt: 01 (Sách tham khảo)

             6.  Sổ đăng kí cá biệt: 01 (Truyện thiếu nhi)         

             7. Sổ đăng kí cá biệt: 01 ( Báo, tạp chí ) 

             8. Sổ mượn sách của giáo viên.


             9. Sổ mượn sách của học sinh.

             10. Hồ sơ lưu biên bản kiểm kê và thanh lí.

             11. Hồ sơ lưu công văn.

             12. Sổ tuyên truyền giới thiệu sách.

             13. Sổ thống kê bạn đọc.
             14. Sổ nhật kí thư viện.                                                            


   15. Sổ kê sách nhập về thư viện không có hóa đơn.

              16. Thư mục sách.

2. Cơ sở vật chất:

1. Nội quy thư viện.

2. Giá để sách.

3. Bàn làm việc của thủ thư.

4. Bàn ghế phũng đọc: đảm bảo đủ số chỗ ngồi cho GV-HS theo quy định.

5. Bảng giới thiệu sách mới.

6. Mục lục: Xây dựng thêm  1 mục lục treo tường.

7. Thư mục: Xây dựng thêm  1 thư mục album.

8. Phòng đọc, kho sách, thẻ thư viện, phiếu yêu cầu.

9. Nội quy Tủ phích.
3. Các hoạt động:

- Tổ chức ngoại khóa.

- Cho mượn - trả sách theo quy định.

- Giới thiệu, trưng bày sách, điểm sách, kể chuyện theo sách...

- Sử dụng đúng quỹ thư viện.

- Lịch làm việc: Các ngày trong tuần.
 4. Tổ chức: 
   Thành lập Tổ công tác thư viện năm học 2018-2019 bao gồm:

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ
	Ghi Chú

	1
	Vũ Thị Nhung
	Phó hiệu trưởng
	Tổ trưởng
	

	2
	Lương Thị Thu Phương
	Cán bộ thư viện
	Tổ phó
	

	3
	Lê Thị Thực
	TT Tổ KHXH
	Uỷ viên
	

	4
	Nguyễn Đức Hiếu
	TT Tổ KHTN
	Uỷ viên
	

	5
	Bùi Thị Thảo
	TPT Đội
	Uỷ viên
	

	6
	Đinh Thị Quế
	Thư kí
	Uỷ viên
	

	7
	Bùi Đình Hồ
	BT đoàn
	Uỷ viên
	

	8
	Nguyễn Thị Ngọc
	GVCN lớp 1A1
	Uỷ viên
	

	9
	Trần Thị Hợi
	GVCN lớp 1A2
	Uỷ viên
	

	10
	Bùi Thị Oanh
	GVCN  Lớp 2
	Uỷ viên
	

	11
	Bùi Kim Yến
	GVCN Lớp 3
	Uỷ viên
	

	12
	Vũ Thị Kiều Nhung
	GVCN Lớp 4
	Uỷ viên
	

	13
	Đinh Thị Kiều
	GVCN Lớp 5
	Uỷ viên
	

	14
	Nguyễn T Minh Ngọc
	GVCN Lớp 6
	Uỷ viên
	

	15
	Quách Thị Hằng
	GVCN Lớp 7
	Ủy viên
	

	16
	Lê Lan Hương
	GVCN Lớp 8
	Ủy viên
	

	17
	Vũ Thị Lan
	GVCN Lớp 9
	Ủy viên
	

	15
	Ông Đinh Công Hậu
	TBĐD cha mẹ HS
	Uỷ viên
	

	16
	B ùi Th ị Cẩm Vi
	Lớp trưởng lớp 1A1
	Uỷ viên
	

	17
	Ph ạm Yến Nhi
	Lớp trưởng lớp 1A2
	Uỷ vi ên
	

	18
	B ùi Thị Thu Hằng
	Lớp trưởng lớp 2
	Uy vi ên
	

	19
	Đinh Quách Anh Thư
	Lớp trưởng lớp 3
	Uỷ viên
	

	20
	Phan Quang T ú
	Lớp trưởng lớp 4
	Uỷ viên
	

	21
	Lê Ngọc Ánh
	Lớp trưởng lớp 5
	Uỷ viên
	

	22
	Đinh Th ị Thu Ánh
	Lớp trưởng lớp 6
	Uỷ viên
	

	23
	Phạm Th ị Trúc Vi
	Lớp trưởng lớp 7
	Ủy viên
	

	24
	Phạm Thu Quỳnh
	Lớp trưởng lớp 8
	Ủy viên
	

	25
	Nguy ễn Thành Duy
	Lớp trưởng lớp 9
	Ủy viên
	


B. Nội dung thực hiện:
  * Chỉ đạo, bảo quản, sử dụng:
   - Đầu năm ổn định phũng thư viện.

   - Sắp xếp lại các đầu sách gọn gàng, khoa học.

   - Cán bộ thư viện cho giáo viên và học sinh mượn các tài liệu cần thiết trong giảng dạy và học tập

   - Ưu tiên về thời gian để cán bộ thư viện có điều kiện kiện toàn lại phòng kho sách.

   - Viết bảng mô tả các loại sách tham khảo, truyện.

   - Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thư viện.

   - Kiểm kê lại toàn bộ sách mới được cấp.

   - Làm phích bổ sung các đầu sách mới.

   - Đóng gáy các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện cũ.

   - Lau chùi, bảo quản, sử dụng đúng quy định.

   - Có kế hoạch mua sắm cơ sở vật chất cho thư viện hoạt động.

* Đối với cán bộ quản lí thư viện:

   - Làm tròn nhiệm vụ được phân công.

   - Giữ gìn phòng thư viện sạch sẽ, gọn gàng,, sắp xếp khoa học.

   - Lập đúng, đủ, chính xác bộ hồ sơ theo quy định.

   - Mở cửa thư viện hàng ngày để giáo viên, học sinh đọc và tham khảo sách.

   - Có nội quy phòng thư viện.

   - Có kế hoạch hoạt động tháng, tuần.

   - Nhận sách mới phải có hóa đơn, chứng từ, vào sổ theo dõi.

   - Khi hỏng, mất, cần thanh lí phải có biên bản.

* Đối với giáo viên:

   - Đăng kí mượn sách giáo khoa, sách giáo viên ngay từ đầu năm  học.

   - Giữ gìn sách cẩn thận không để hư hỏng, rách nát hoặc bị mất mát.

   - Nếu bị mất mát, hư hỏng phải đền bù đúng giá trị của sách.

   - Cuối năm trả sách, kí nhận đầy đủ với cán bộ thư viện.

   - Tích cực đọc tài liệu, sách tham khảo để bổ sung kiến thức.

   - Cú ý thức sưu tầm tài liệu cho tủ sách thêm phong phú.

   - Kết hợp với cán bộ thư viện nhắc nhở học sinh sử dụng và giữ gìn sách cẩn thận.

* Đối với học sinh:

- Học sinh  được mượn sách theo nhu cầu.

- Học sinh làm mất, rách, hay viết , tẩy xóa sách thì phải nộp tiền bằng giá trị của quyển sách đó.

- Đối với sách truyện học sinh mượn đọc hay đưa về  nhà theo yêu cầu nhưng chỉ trong 1 tuần là phải trả cho thư viện.
C.  Phương thức hoạt động:
  
 - Mọi hoạt động của thư viện đều thực hiện nghiệm túc các quy định, chỉ thị của cấp trên về hoạt động thư viện trường học.

 - Tiếp  tục duy trì và xây dựng tủ sách giáo khoa dựng chung.

 - Tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa, nhất là học sinh diện chính sách và học sinh nghèo không có khả năng tự mua.

- Thường xuyên bổ sung sách nghiệp vụ, sách tham khảo mới cho thư viện, chỉ tiêu sách giáo viên đạt 100%, sách tham khảo đạt bình quân 1 quyển/ học sinh.

- Thông qua mạng lưới thư viện, tuyên truyền rộng rãi, nhanh chóng các loại sách mới có nội dung hay, chất lượng tốt. Hướng dẫn HS cách tìm tài liệu thông qua tủ mục lục và bảng giới thiệu sách.


- Thư viện sẽ mở cửa phục vụ HS & GV trong các buổi ra chơi . Trong 15 phút đầu giờ từ 1 - 2 buổi/ tuần. Hình thức sinh hoạt: Đọc - nghe tập thể các loại báo, tạp chí và các sách đạo đức ... thông qua BCH liên đội.

- Các hoạt động thư viện gắn với các cuộc thi, các phong trào của nhà trường.


- Hàng tuần, TV phối hợp với BCH Liên Đội phát động phong trào " Mỗi tuần một cuốn sách" giới thiệu sách mới, sách có nội dung đặc sắc, sát chương trình dạy và học. Trong dịp lễ như: 20/11, 26/3 , 19/5 ... có thể tổ chức xen kẽ thi kể chuyện theo sách hoặc theo chủ đề như: Kể chuyện đạo đức Bác Hồ, trường học thân thiện, học sinh tích cực, gương hiếu học .... Ngoài ra có thể tổ chức ngày hội đọc sách, giới thiệu sách,  điểm sách ....

- Tiếp tục trang bị và bổ sung sách cho tủ sách pháp luật, tủ sách đạo đức, sách rèn luyện kỹ năng sống trong nhà trường.

- Tăng cường việc phục vụ công tác bạn đọc và công tác bảo quản tài liệu.

- Thường xuyên giới thiệu sách đến bạn đọc và biên soạn các thư mục giới thiệu sách.

- Kiểm tra sách của học sinh mỗi học kỳ 1 lần. Đảm bảo 100% học sinh có sách giáo khoa.

- Thực hiện hồ sơ sổ sách đầy đủ, tổ chức kiểm kê thư viện, Thanh lý sách, báo tài liệu hư, hỏng, lạc hậu.

- Thu hút rộng rãi toàn thể giáo viên và HS tham gia hoạt động thư viện.

- Thông báo lịch làm việc của thư viện.

5. Chỉ tiêu phấn đấu:

- Phấn đấu đạt thư viện tiên tiến năm học 2018 - 2019 
-Tiếp tục bổ sung vốn tài liệu nhằm tăng cường phục vụ  bạn đọc ngày càng tốt hơn.

* Sách báo, tạp chí:

- Sách nghiệp vụ, sách nâng cao chuyên môn của giáo viên cần phải có đầy đủ và mỗi đầu sách phải có từ 5 bản trở lên.

- Tăng số lượng sách tham khảo: sách pháp luật, sách giáo kỹ năng sống….

- Sách mở rộng kiến thức nâng cao trình độ các môn học, mỗi tên sách có từ 5 bản trở lên.

- Tăng cường các đầu sách phục vụ kiến thức chung, tài liệu về các cuộc thi chủ đề, chuyên đề, các đề thi học sinh giỏi. Mỗi tên sách có từ 5 bản trở lên.

- Bổ sung số lượng sách tham khảo .

- Duy trì đặt mua các loại báo tạp chí, khoa học giáo dục, tạp chí : “Thế giới trong ta”, tạp chí “Toán tuổi thơ”, tạp chí “Văn học và tuổi trẻ”,Toán học và tuổi trẻ”của nhà xuất bản Giáo dục.

* Kỹ thuật nghiệp vụ:

- Hồ sơ sổ sách theo dõi hoạt động thư viện đầy đủ.

- Thực hiện nghiệp vụ sổ sách theo hướng cải tiến, khoa học.

- Lập đúng, đủ, chính xác bộ hồ sơ theo quy định

* Công tác bạn đọc:

- Phát động phong trào mượn đọc sách tham khảo, thường xuyên giới thiệu sách mới đến bạn đọc.

- Làm thẻ bạn đọc cho học sinh các lớp.
- Thư viện mở cửa 5 ngày trong tuần, vừa phục vụ bạn đọc và làm nghiệp vụ.

- Số lượng giáo viên đọc và mượn sách tại Thư viện đạt tỉ lệ 100%

- Số lượng học sinh đọc và mượn sách tại Thư viện đạt tỉ lệ trên 95%

	              DUYỆT HIỆU TRƯỞNG

                   Nguyễn Văn Dũng
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